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BẢNG E2- KHỐI THCS 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh Tên ĐỀ TÀI dự thi phần cứng Lớp TRƯỜNG THCS Quận/huyện Giải 

1 654 Nguyễn Tuấn Minh 26/12/2002  Đà Nẵng 
Gậy thông minh dành 
cho người khiếm thị. 9/1 Skyline   

Nhất 
2 654 Hồ Gia  Bảo 12/04/2003  Đà Nẵng Gậy thông minh dành 

cho người khiếm thị. 
8/1 Skyline   

3 655 Đỗ Trung  Dũng 03/10/2004 Đà Nẵng Hồ nuôi tôm thông minh   Nguyễn Trãi   

Nhất 4 655 Đặng Xuân Minh Hiếu 12/03/2004 Đà Nẵng Hồ nuôi tôm thông minh   Nguyễn Văn Cừ   

4 655 Nguyễn Duy Anh 17/06/2005 Đà Nẵng Hồ nuôi tôm thông minh   Trưng Vương   

5 642 Trần Quang  Phúc 05/07/2003 Đà Nẵng Đèn giao thông thông  
minh tiết kiệm năng lượng 

8/1 Skyline   Nhì 

5 647 HuỳnhVăn Ngọc  Sơn 12/03/2002 Đà Nẵng Ổ khóa thông minh 9/1 Huỳnh Bá Chánh 
Ngũ Hành 
Sơn 

Nhì 
6 647 Hồ Ngọc  Thống 05/01/2002 Đà Nẵng Ổ khóa thông minh 9/3 Huỳnh Bá Chánh 

Ngũ Hành 
Sơn 

6 638 Trương Quốc  Nhật 29/03/2003 Đà Nẵng 
Mô hình điện năng lượng 
mặt trời   Trần Đại Nghĩa   

Nhì 
7 

638 Đỗ Nguyễn Đăng  Khoa 22/10/2003 Đà Nẵng 
Mô hình điện năng lượng 
mặt trời   Trần Đại Nghĩa   

7 641 Trần Phan Quý  Hoàng 16/08/2003  Đà Nẵng Robot thông minh dọn  
rác trên biển 

8/1 Skyline   Ba 

8 646 Trần Công  Nhẫn 22/05/2003 Đà Nẵng 
Hệ thống năng lượng 
 mặt trời theo mô hình  
hoa hướng dương 

8/1 Huỳnh Bá Chánh 
Ngũ Hành 
Sơn 

Ba 

8 646 Huỳnh Phước Trường  Sinh 23/04/2003 Đà Nẵng 
Hệ thống năng lượng 
 mặt trời theo mô hình  
hoa hướng dương 

8/1 Huỳnh Bá Chánh 
Ngũ Hành 
Sơn 

8 648 Nguyễn Mạnh Tuấn 28/02/2003 Đà Nẵng 
Điều khiển thiết bị từ xa 
 bằng tin nhắn điện thoại 8/1 

Nguyễn Thị Minh 
Khai Thanh Khê 

Ba 
9 648 Nguyễn Lê Văn Hùng 15/11/2003 Đà Nẵng 

Điều khiển thiết bị từ xa 
 bằng tin nhắn điện thoại 8/4 

Nguyễn Thị Minh 
Khai Thanh Khê 



9 648 Hồ Đắc Vũ Thắng 10/04/2003 Đà Nẵng Điều khiển thiết bị từ xa 
bằng tin nhắn điện thoại 

8/4 Nguyễn Thị Minh 
Khai 

Thanh Khê 

10 653 Trần Thành Nhân 26/04/2002 Đà Nẵng Robot học lập trình 9 Lê Độ Sơn Trà 
Ba 

10 653 Phạm Trung  Hiếu 08/10/2003 Đà Nẵng Robot học lập trình 8 Lý Tự Trọng Sơn Trà 

11 656 Đặng Nguyên Khoa 17/06/2006 Đà Nẵng Robot môi trường   Trưng Vương   Ba 
 


